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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử – Khối 11 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
		Mã đề

	001
	002
	003
	004

	1
	D
	D
	C
	A

	2Câu

	B
	C
	D
	C

	3
	B
	B
	B
	A

	4
	C
	B
	B
	D

	5
	D
	C
	A
	C
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	B
	C
	A
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	7
	B
	A
	D
	D

	8
	B
	A
	B
	C

	9
	D
	C
	B
	D

	10
	D
	D
	C
	A

	11
	A
	C
	A
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	12
	D
	C
	A
	D

	13
	D
	C
	B
	D

	14
	B
	C
	D
	B

	15
	A
	D
	A
	B

	16
	D
	B
	D
	D

	17
	C
	A
	A
	D

	18
	B
	D
	A
	A

	19
	D
	B
	B
	A

	20
	C
	B
	D
	D

	21
	B
	A
	A
	A

	22
	D
	B
	A
	A

	23
	C
	C
	D
	D

	24
	C
	C
	C
	B

	25
	A
	C
	D
	C

	26
	D
	C
	C
	C

	27
	D
	B
	B
	C

	28
	D
	A
	D
	C






II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
[bookmark: _Hlk161597832]Câu 1.(2đ)- Lập bảng so sánh

	Tiêu chí
	Thời vua Lê Thánh Tông
	Thời  vua Minh Mạng
	Điểm

	  

Chính quyền trung ương
	- Vua đứng đầu quyết định mọi việc. Các chức Tể tướng, quan Đại hành khiển bị bãi bỏ.

- Sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) được thành lập trực tiếp cai quản mọi việc, chịu trách nhiệm trước vua. Các cơ quan chuyên môn như Ngự sử đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn trước.
	- Vua đứng đầu triều đình và toàn quyền quyết định mọi việc hệ trọng của đất nước.
-Ngoài sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) còn có các cơ quan chuyên trách như Nội các, Đô sát viện,  Cơ mật viện có vai trò quan trọng đặc biệt.
	

1điểm
(mỗi ý đúng 0,25đ)

	
Chính quyền địa phương
	- Chia cả nước làm 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo có 3 ti phụ trách các lĩnh vực quân sự, dân sự, an ninh.
- Dưới đạo có Phủ- huyện/châu- xã cùng hệ thống quan phụ trách
	- Chia cả nước 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Mỗi tỉnh đều có Tổng đốc, Tuần phủ cai quản. 
- Dưới tỉnh có Phủ- huyện/ châu – xã và các chức quan phụ trách.
	
1điểm
(mỗi ý đúng 0,25đ)


Câu 2.(1đ) Học sinh có thể trình bày nhiều hướng khác nhau nhưng đảm bảo nhận thức được:
- Trên lĩnh vực chính trị:

+ Quản lý nhà nước bằng pháp luật, đề cao pháp luật;

+ Tuyển chọn cán bộ, công chức nhà nước một cách công khai, minh bạch;

+ Tăng cường công tác giám sát, đánh giá năng lực của cán bộ, công chức nhà nước.

+ Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước

+ Thực hiện nguyên tắc “trên dưới liên kết, trong ngoài kiềm chế lẫn nhau” trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước;
+ Thực hiện nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”
- Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục: chú trọng phát triển giáo dục và trọng dụng nhân tài.
Lưu ý: mỗi ý đúng được 0,25điểm nhưng không vượt quá 1điểm.

